
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 3
Chủ điểm Cộng đồng gắn bó · Bài 31–32 (SGK tr. 137–143)

Tuần 17

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Chiếc ô xanh
Chiều ấy trời đổ mưa to. Đi học về, Hùng thấy bà cụ bán rau đầu ngõ đang co ro dưới mái hiên nhỏ, rổ rau ướt
sũng. Không chần chừ, Hùng chạy lại, đưa chiếc ô xanh cho bà: “Bà cầm lấy mà về, nhà cháu ở ngay gần
đây!”. Rồi cậu đội cặp chạy một mạch về nhà. Sáng hôm sau, bà cụ mang ô đến trả, kèm một bó rau cải tươi
rói. Mẹ xoa đầu Hùng, khen con biết thương người.

1. Hùng gặp bà cụ ở đâu? A Ở chợ B Ở đầu ngõ C Ở cổng trường
2. Hùng đã làm gì giúp bà?

A Cho bà mượn ô B Xách rau giúp C Mời bà vào nhà
3. Sáng hôm sau, bà cụ làm gì?

A Đi chợ sớm B Gọi Hùng đi học C Trả ô, tặng bó rau
4. Em có nhận xét gì về bạn Hùng?

Bài 2: Chính tả: viết phiếu mượn sách (viết hoa đúng tên người, tên sách)

1. Bạn Lê Thu Hà, lớp 3B, mượn cuốn «Chuyện ở vườn chim» của tác giả Trần Hoà. Phiếu mượn sách –

Họ tên:  · Lớp:  · Tên sách:  · Tác giả: 

Bài 3: Luyện từ và câu: nối sự vật ở thành thị, nông thôn với đặc điểm

1. đường phố

2. cánh đồng

3. nhà cao tầng

4. dòng sông

a. san sát

b. rộng mênh mông

c. tấp nập

d. hiền hoà

Bài 4: Luyện từ và câu: viết hai âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu

1. Tiếng ve râm ran như dàn đồng ca mùa hè. →  và 

2. Tiếng sóng vỗ ì oạp như tiếng ai vỗ tay. →  và 

3. Tiếng gió vi vu như tiếng sáo diều. →  và 

Bài 5: Viết thư
Viết thư (4–5 câu) cho một người bạn hoặc người thân ở xa.
Đầu thư: nơi viết, ngày tháng, lời xưng hô. Nội dung: hỏi thăm, kể về em. Cuối thư: lời chúc, kí tên.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 17

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. B (Ở đầu ngõ)
2. A (Cho bà mượn ô)
3. C (Trả ô, tặng bó rau)
4. Hùng tốt bụng, biết thương người.

Bài 2: Chính tả: viết phiếu mượn sách (viết hoa đúng tên người, tên sách)

1. Bạn Lê Thu Hà, lớp 3B, mượn cuốn «Chuyện ở vườn chim» của tác giả Trần Hoà. Phiếu mượn sách
– Họ tên: Lê Thu Hà · Lớp: 3B · Tên sách: Chuyện ở vườn chim · Tác giả: Trần Hoà

Bài 3: Luyện từ và câu: nối sự vật ở thành thị, nông thôn với đặc điểm

1 – c 2 – b 3 – a 4 – d

Bài 4: Luyện từ và câu: viết hai âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu

1. Tiếng ve râm ran như dàn đồng ca mùa hè. → tiếng ve và tiếng dàn đồng ca
2. Tiếng sóng vỗ ì oạp như tiếng ai vỗ tay. → tiếng sóng và tiếng vỗ tay
3. Tiếng gió vi vu như tiếng sáo diều. → tiếng gió và tiếng sáo diều

Bài 5: Viết thư

Gợi ý: …, ngày … tháng … năm … / Bà kính yêu! Lâu rồi cháu chưa về thăm bà. Bà có khoẻ không ạ?
Cháu vẫn học tốt, tuần rồi được cô khen. Cháu chúc bà luôn mạnh khoẻ. / Cháu của bà (kí tên).

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5

onthi.a
pp

Ôn Thi · p
hiếu bài tậ

p in miễn phí, c
ó đáp án


